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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Anh văn cho Kỹ sư môi trường

  Mã học phần: EENT220810
2. Tên Tiếng Anh: English in Environmental Technology
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ   Phân bố thời gian: 2 (2/0/4) 
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Nguyễn Mỹ Linh
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: TS.Trần Thị Kim Anh
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Anh văn 1
Môn học song song : Không
6. Mô tả học phần (Course Description)
Môn học được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho sinh viên kết hợp khả năng sử dụng tiếng Anh với kiến thức về kỹ thuật, cụ thể là kiến thức về công nghệ môi trường để phát triển đồng đều bốn kỹ năng ngôn ngữ bằng nhiều hoạt động khác nhau. Mặc khác, môn học còn cung cấp nhiều thuật ngữ và điều luật về Môi trường nhằm giúp sinh viên đọc, hiểu, và dịch được các tài liệu về Kỹ thuật Công nghệ Môi trường .
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ môi trường, như các tiêu chuẩn về nước, không khí, khí thải, các qui trình quản lí và xử lí chất thải bằng tiếng Anh. 
	ELO2 (1.2)
	3

	G2
	Có khả năng làm việc nhóm và trình bày các vấn đề bằng nhiều hình thức khác nhau bằng tiếng Anh.
	ELO9 (3.1)
ELO10 (3.2)
	3

3

	G3
	Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh kỹ thuật môi trường.
	ELO11 (3.3)
	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể)
	Chuẩn đầu ra
CTĐT 
	Trình độ năng lực

	G1
	CLO1
	Trình bày các khái niệm, định nghĩa bằng tiếng Anh.
	ELO2

(1.2)


	3

	
	CLO2
	Giải thích được các hiện tượng ô nhiễm môi trường và ứng dụng để xử lý môi trường. 
	
	3

	G2
	CLO3
	Lập kế hoạch, phân công công việc nhóm
	ELO9 (3.1)
	3

	
	CLO4
	Trình bày một vấn đề về công nghệ môi trường bằng phương pháp thuyết trình và báo cáo
	ELO10

(3.2)
	3

	G3
	CLO5
	Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh 
	ELO11

(3.3)
	3


9. Đạo đức khoa học:
+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình.

+ Sinh viên cần hoàn thành toàn bộ các bài tập về nhà, bài kiểm tra, bài thuyết trình

+ Sinh viên cần đảm bảo thời lượng lên lớp 80-100% tổng số tiết qui định. Nếu không, sẽ bị cấm thi.

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp đánh giá

	1-2
	Bài 1: ENVIRONMENTAL ISSUES ENVIRONMENT AND SUSTAINIBILITY (6/0/12)

 
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:
Các nội dung giảng dạy trên lớp (6):

1.1. Introduction 
1.2. Environmental concerns
1.3. Sources of Environmental impacts
1.4 Environmental Management
        1.5 The Sustainable Communities
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

3

3

3
	- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận nhóm


	Kết quả thảo luận

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
· Nghiên cứu phần Writing 
· Nghiên cứu bài đọc thêm: Some Environmental Terms
· Nghiên cứu và thu thập tài liệu cho bài Thuyết trình

	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

3

3

3
	
	

	3-4
	Bài 2: AIR POLLUTION (6/0/12)


	
	
	
	

	1 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Các nội dung giảng dạy trên lớp (6):

2.1. What is air pollution?
2.2. Types of air pollutants
2.3. Causes of air pollution

2.4. Effects
2.5. Solutions 
 
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

3

3

3
	- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận nhóm


	Kết quả thảo luận

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

· Nguyên cứu phần Subodinators

· Nghiên cứu phần đọc thêm: Indoor and Outdoor air pollution

· Thu thập tài liệu cho bài thuyết trình

· Nghiên cứu các qui định, điều luật về Ô nhiễm Không khí


	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

3

3

3
	
	

	5-6
	Bài 3: NOISE POLLUTION AND VIBRATION (6/0/12)


	
	
	
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Các nội dung giảng dạy trên lớp (6):

3.1. What is noise pollution?
3.2. Units for measuring sound levels
3.3. Sources

3.4. Effects 
3.5. Solutions 
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

3

3

3
	- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận nhóm


	Kết quả thảo luận

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

· Nguyên cứu phần Wordiness

· Nghiên cứu phần đọc thêm: Guidline Values for Community Noise in Specific Environment

· Thu thập tài liệu cho bài thuyết trình

· Tiếp tục nghiên cứu các qui định, điều luật về Ô nhiễm Tiếng Ồn


	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

3

3

3
	
	

	7-8
	Bài 4: WATER QUALITY MANAGEMENT  (8/0/16)
	
	
	
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Các nội dung giảng dạy trên lớp (8):

4.1. Water quality
4.2. Water quality management
4.3. The need to manage water quality

4.4. Waste water treatment Process



4.4.1.Sources of Wastewater



4.4.2. Waste water Treatment 




- Primary Treatment




- Secondary Treatment




- Tertiary Treatment
4.5. Water Treatment Process



4.5.1. What is Water Treatment?



4.5.2. Potable water purification



4.5.3. Processes for Drinking water Treatment

	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

3

3

3
	- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận nhóm


	Kết quả thảo luận

	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (16)

· Nguyên cứu các phần Writing Process, Writing a paragraph, và How to summarize

· Nghiên cứu các phần đọc thêm: Global Uses of Water, A Visit to a Waste water Treatment Plant

· Chuẩn bị từ vựng và cấu trúc cho bài dịch trên lớp

· Thu thập tài liệu cho bài thuyết trình


	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

3

3

3
	
	

	9-10
	Bài 5: SOLID WASTE MANAGEMENT (6/0/12)
	
	
	
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Các nội dung giảng dạy trên lớp (6):

5.1. What is solid waste?
5.2. The Waste Stream
5.3. Waste Disposal Methods

· Open Dumps

· Ocean Dumping

· Landfills

· Exporting waste

· Incineration and Resource Recovery

· Waste to Energy Plant Diagram

· Recycling

· Composting

· Reuse

· Reduce

	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

3

3

3
	- Thuyết trình - trình chiếu Powerpoint

- Thảo luận nhóm


	Kết quả thảo luận

	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

· Nghiên cứu phần đọc thêm: Possible sollutions for Solid waste

· Tự nghiên cứu nội dung bài Hazardous wastes

· Thu thập tài liệu cho bài thuyết trình


	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

3

3

3
	
	


11. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 

CTĐT
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	
	
	25

	BT#1
	Thực hành kỹ năng nghe, đọc ,viết theo từng chủ đề bằng tiếng Anh
	Tuần 1-10
	CLO1

CLO2
	3
3
	Bài tập nhỏ trên lớp
	Thang điểm đáp án
	15

	BT#2
	Thực hành kỹ năng nói
	Tuần 10
	CLO5
	3
	Nộp file ghi âm
	Rubric
	10

	Tiểu luận báo cáo
	
	
	
	25

	TL#1
	Sinh viên chọn 1 bài báo khoa học liên quan đến ngành Công nghệ môi trường và làm báo cáo.
	Tuần 7
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3
3

3

3

3
	Báo cáo chi tiết
Trình bày theo nhóm
	Rubric
	25

	Thi cuối kỳ
	
	
	
	50

	
	Sinh viên làm một dự án theo nhóm. Chọn đề tài liên quan lĩnh vực môi trường, dựng phim giao tiếp bằng tiếng Anh.
	Theo lịch trường
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3
3

3

3
	Trình bày theo nhóm
	Rubric
	50


	CĐR

môn học
	Hình thức kiểm tra

	
	BT #1
	BT #2
	TL #1
	Thi cuối kỳ

	CLO1
	x
	
	x
	x

	CLO2
	x
	
	x
	x

	CLO3
	
	
	x
	x

	CLO4
	
	
	x
	x

	CLO5
	
	x
	x
	x


12. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Thị Minh Tâm, English for Environmental Technology (For internal use only), 2009

- Sách/ Tài liệu tham khảo: 

[2] Edward S. Rubin: Introduction to Engineering & the Environment; the McGraw Hill Companies, Inc., 2001
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	TS.Nguyễn Mỹ Linh


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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